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I. Danh mục tài liệu chung (áp dụng cho tất cả các vị trí tuyển dụng) 
1. Luật viên chức năm 2025; 
2. Luật Giáo dục năm 2019; Luật Giáo dục sửa đổi năm 2025; 
3. Luật Giáo dục đại học năm 2025; 
4. Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/08/2025 của BCH Trung ương Đảng về đột 

phá phát triển giáo dục và đào tạo; 
5. Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 
6. Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
7. Nghị định số 233/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về đánh 

giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức; 
8. Nghị định số 234/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử lý kỷ luật viên 

chức; 
9. Quyết định số 1800/QĐ-XHNV-TCCB-PC ngày 15/9/2026 của Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh1; 

10. Quyết định số 1084/QĐ-XHNV-TCCB ngày 15/7/2025 của Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc Quy 
định đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số hiệu suất (KPIs) đối với viên chức 
và người lao động tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Nghị quyết số 25/QĐ-HĐT 04/04/2025 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản 
lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Quyết định số 2222/QĐ-XHNV-TCCB ngày 07/12/2023 của Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

 
1 Đã ban hành nhưng chưa có hiệu lực thi hành do chờ hiệu lực của Cơ quan có thẩm quyền.   
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ban hành Quy định về Bộ Quy tắc ứng xử “Người nhân văn” của Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

13. Quyết định số 103/QĐ-XHNV-TTPC- SHTT ngày 29/08/2025 của Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về 
việc ban hành Quy định quản lý thời gian làm việc bằng hệ thống chấm công điện 
tử đối với viên chức và người lao động tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

14. Quyết định số 21/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 10/3/2025 của Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc 
ban hành Quy định công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. Danh mục tài liệu đối với Chức danh giảng viên 
1. Luật Nhà giáo năm 2025; 
2. Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo; 
3. Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT ngày 30/01/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định Quy tắc ứng xử của nhà giáo; 
4. Thông tư số 26/2026/TT-BGDĐT ngày 09/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học; 
5. Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở 
giáo dục công lập; 

6. Quyết định số 1000/QĐ-XHNV-TCCB ngày 12/8/2024 của Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định 
về chế độ làm việc của giảng viên và nghiên cứu viên tại Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

7. Quyết định số 354/QĐ-XHNV-TCCB ngày 17/3/2025 của Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa 
đổi Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-XHNV-TCCB ngày 
12/8/2024 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế về chế độ làm việc của giảng viên 
và nghiên cứu viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-
HCM. 

III. Danh mục tài liệu đối với Chức danh chuyên viên 

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; 
2. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 
chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ ban hành; 
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3. Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/06/2022 của Bộ Nội vụ về sửa đổi Thông 
tư 02/2021/TT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và 
xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức 
chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; 

4. Quyết định số 181/QĐ-XHNV-HCTT ngày 30/6/2026 của Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban 
hành Quy định về công tác hành chính của Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Quyết định số 234/QĐ-XHNV-HCTT ngày 03/8/2026 của Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban 
hành Quy định về đăng ký, xây dựng và phát hành Lịch công tác của Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
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